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	TÓM TẮT:
Bối cảnh: Bài nghiên cứu này thực hiện phân tích đánh giá về thực trạng, những điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi, khó khăn và cơ hội để từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số (CĐS) cho các trường đại học – cao đẳng Việt Nam (ĐCVN). Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên phân tích ma trận SWOT theo các nội dung phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số cho các ĐCVN. 
Kết quả: Kết quả phân tích cho thấy: Sức mạnh của cả hệ thống chính trị, môi trường sinh thái số, quy mô của các trường đại học – cao đẳng, các nguồn lực và những đóng góp hay lợi ích khi hòa nhập vào môi trường giáo dục – đào tạo số là những điểm mạnh, thời cơ cho ĐCVN chuyển đổi số; 
Bàn luận: Vai trò tiên phong số của các nhà quản lý, hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, nguồn lực lao động chất lượng cao hay những rủi ro tiềm ẩn, những vấn đề mới phát sinh liên quan đến giáo dục số là những rào cản, thách thức không nhỏ đối với CĐS cho các ĐCVN.

	
	
	ABSTRACT:
Context:This study analyzes and evaluates the current situation, strengths, weaknesses, opportunities and threats, from which to propose some recommendations to improve the effectiveness of digital transformation for universities and colleges in Vietnam. To achieve the research objective, the author uses a research method based on SWOT analysis according to the contents of analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats for digital transformation for universities and colleges in Vietnam. 
Result: The analysis results show that: The strength of the political system, the digital ecological environment, the size of universities and colleges, resources and contributions or benefits when integrating into the digital education and training environment are strengths and opportunities for the universities and colledges in Vietnam to transform digitally; 
Discussion:The digital leading role of managers, information and communication technology infrastructure, high-quality labor resources or potential risks, new emerging issues related to digital education and training are barriers and challenges to digital transformation for Vietnamese universities and colleges.

	
	
	

	
	
	




1. Mở đầu
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số (KTS) trong thời kỳ công nghiệp 4.0 đã tác động đến mọi đối tượng, mọi thành phần của tất cả các nền kinh tế trên toàn thế giới không chỉ trong thực hiện công việc mà cả trong các hoạt động thường ngày của cuộc sống. Bên cạnh đó, việc áp dụng các biện pháp cách ly hay giãn cách xã hội trong bối cảnh của đại dịch COVID-19 đã là chất xúc tác cực kỳ mạnh mẽ cho các cơ sở giáo dục – đào tạo ở mọi cấp bậc học nhanh chóng tham gia vào cuộc đua số hóa và ứng dụng công nghệ KTS vào trong hoạt động giáo dục – đào tạo. Mục tiêu cuối cùng mà các trường đại học – cao đẳng Việt Nam (ĐCVN) mong muốn đạt được càng sớm càng tốt đó là CĐS cho chính bản thân cơ sở đào tạo của họ.
Trên thế giới hiện nay tốc độ số hóa đang diễn ra nhanh chưa từng có. Theo dữ liệu của Ngân hàng thế giới (2020), trong 2 thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, số lượng người kết nối mạng Internet trên khắp thế giới đã gia tăng từ 350 triệu lên hơn 4 tỷ người. Cũng trong khoảng thời gian đó, số lượng người sử dụng điện thoại di động tăng từ 750 triệu lên trên 5 tỷ người. Cùng với xu hướng kết nối vạn vật qua mạng Internet thì có hơn 90% dữ liệu của nhân loại đã được tạo ra trong vòng 3 năm trở lại đây. Tốc độ số hóa và cách tân công nghệ đã mở ra triển vọng mới, mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị mới.
Rõ ràng, CĐS trong sự lan tỏa của công nghiệp 4.0 không còn là sự lựa chọn mà trở thành xu hướng phát triển tất yếu để trong giáo dục nói chung và các ĐCVN có thể thực sự đứng vững trước thời cuộc. CĐS giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cho mình mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn. Hơn nữa, việc ứng dụng những thành tựu của thời đại công nghệ KTS chắc chắn sẽ giúp cho các ĐCVN tiên phong bắt kịp được xu hướng hiện đại, tăng sức cạnh tranh và vươn lên bứt phá trong khi vẫn còn rất nhiều ĐCVN khác đang loay hoay chưa tìm được con đường phát triển riêng cho mình. Tuy nhiên, CĐS không chỉ đơn giản là số hóa, hiện đại hóa cách quản lý hay đầu tư cho công nghệ mà nó đòi hỏi sự quyết tâm của những người lãnh đạo và sự đồng tâm vào cuộc của cả tổ chức để làm nên “sự chuyển đổi”. Theo báo cáo phân tích Forrester năm 2016 thì trong số những đơn vị được khảo sát, chỉ có khoảng 11% thành công trong quá trình CĐS. Do đó, việc phân tích, đánh giá một cách kỹ lưỡng về những điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi, khó khăn và kịp thời nắm bắt cơ hội để CĐS sẽ là chìa khóa để các ĐCVN thực hiện thành công CĐS cho không chỉ bản thân họ mà còn góp phần vào thực hiện chiến lược chung của CĐS quốc gia.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Các vấn đề tổng quan
2.1.1. Năng lực chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục – đào tạo
Có rất nhiều định nghĩa về CĐS nhưng tóm lại, có thể nói rằng đó là “Số hóa mọi loại thay đổi” mà nguyên nhân là do KTS hóa, dựa trên chiến lược KTS, tổ chức, quy trình, mô hình hoạt động, văn hóa và một chiến lược quản lý được thay đổi một cách cơ bản. Theo Matt và các cộng sự (2015) thì CĐS, sự gián đoạn số và số hóa được sử dụng kết hợp làm phương pháp tiếp cận cho những thay đổi và đổi mới khác nhau do KTS. Tuy nhiên, chiến lược số hóa và chuyển đổi KTS khác nhau ở chỗ bao gồm tầm nhìn, lập kế hoạch và thực hiện các quy trình thay đổi tổ chức. Định nghĩa về CĐS phụ thuộc vào từng tổ chức – đơn vị, từng nhà lãnh đạo và từng ngành (minh họa trong Bảng 1) nhưng hầu hết các nghiên cứu đều nhấn mạnh rằng CĐS sử dụng công nghệ như một phương tiện chứ không phải mục đích.
Câu hỏi đặt ra là: Những tính năng số nào ảnh hưởng đến năng lực CĐS? Việc số hóa sẽ thay đổi mô hình, thay đổi quy trình hoạt động và trải nghiệm cho người dùng như thế nào? Nghiên cứu của Brennen và Kreiss (2014) trên các tài liệu về CĐS và số hóa, kết quả cho thấy có vẻ như hầu hết các bài báo hiện có về công nghệ KTS đề cập đến các đổi mới công nghệ, trong khi CĐS thực sự bao gồm một phạm vi rộng hơn. Do đó, CĐS nên được nghiên cứu từ một góc độ khác, hơn nữa CĐS ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của một tổ chức và ngược lại mọi khía cạnh của tổ chức biểu hiện năng lực CĐS của chính tổ chức.
Bảng 1: Tổng hợp định nghĩa về CĐS từ góc nhìn của các tổ chức
	Tổ chức
	Định nghĩa CĐS
	Ghi chú

	Gartner Inc. (2015)
	CĐS là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình hoạt động, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới.
	Công ty nghiên cứu và tư vấn Công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

	Microsoft Corp. (2017)
	Quá trình áp dụng những cách thức mới để tạo ra giá trị mới cho khách hàng, cách suy nghĩ mới của các mô hình hoạt động hiện có thông qua các hệ thống thông minh và những cách kết hợp mới giữa con người, dữ liệu và quy trình.
	Hãng sản xuất kinh doanh phần mềm máy tính lớn nhất thế giới.

	IBM Inc. (2012)
	Doanh nhân tích hợp các yếu tố vật lý KTS để chuyển đổi mô hình kinh doanh và thiết lập hướng đi mới cho ngành.
	Tập đoàn máy tính hàng đầu của Mỹ.

	Bain & Company. (2018)
	Xác định lại ngành công nghiệp số, doanh nghiệp số như một nền tảng KTS và tạo ra sự khác biệt bằng cách đảo ngược cơ bản các quy luật của hoạt động hiện hữu.
	Công ty tư vấn quản lý toàn cầu hàng đầu của Mỹ.

	World Economic Forum, (2019).
	Một tập hợp các hoạt động nhằm chuyển đổi tổ chức bằng cách tận dụng mô hình hoạt động để cải thiện kỹ năng KTS và hiệu suất.
	Báo cáo thường niên 2018-2019 của Diễn đàn kinh tế thế giới.


Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Khảo sát của Westerman và các cộng sự (2014) tiến hành đối với các tổ chức lớn trong các ngành truyền thống như tài chính, sản xuất và dược phẩm cho thấy: trải nghiệm khách hàng tốt hơn, số hóa hoạt động được cải thiện, trình bày và cấu trúc tầm nhìn KTS là bốn nội dung được sử dụng công nghệ KTS để tạo ra lợi thế chiến lược.
2.1.2. Vai trò tiên phong của các quản lý điều hành số trong chuyển đổi số
Theo Valentine và Stewart (2015), phương pháp hiệu quả để thúc đẩy CĐS cho tổ chức là phương pháp tiếp cận từ trên xuống dưới, xuất phát từ đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao của tổ chức để lan tỏa xuống đội ngũ nhân viên. Tiếp cận từ trên xuống dưới mới có thể tạo ra một tầm nhìn mạnh mẽ cho tương lai và cung cấp tầm nhìn này trong toàn tổ chức. Ngoài ra, Valentine và Stewart (2015) cũng chỉ ra rằng không dễ dàng đạt được CĐS theo cách từ dưới lên trên thông qua một số trường hợp và cho thấy rằng cách tiếp cận từ dưới lên không thể vượt qua sự phân chia giữa các bộ phận. Sự lãnh đạo mạnh mẽ của giám đốc điều hành (CEO) mới có thể dẫn đến một hệ thống quản trị và chuyển đổi tổ chức phục vụ cho CĐS, từ đó hình thành văn hóa tổ chức phù hợp và phát triển các nhân tố, đưa ra các quyết định đầu tư thích hợp và thực hiện vai trò lãnh đạo kỹ thuật.
Weill và Ross (2004) đã chỉ ra rằng vai trò của CEO và giám đốc thông tin (CIO) là quan trọng để hài hòa giữa công nghệ thông tin (CNTT) với chiến lược hoạt động. Các CEO nên làm cho công tác quản trị phát triển khi họ hiểu vai trò của CNTT và hiểu cách hoàn thành trách nhiệm của mình để tối đa hóa giá trị của CNTT.
Bass và Stogdill (1990) đã phát triển khả năng lãnh đạo theo hai phong cách khác nhau: lãnh đạo chuyển đổi và lãnh đạo giao dịch. Yukl và Chavez (2002) đã chỉ rõ thêm rằng lãnh đạo giao dịch dựa trên thái độ lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân viên.
2.2. Thực trạng của chuyển đổi số tại các ĐCVN
2.2.1. Bối cảnh chuyển đổi số của các tổ chức – đơn vị tại Việt Nam
Tại Việt Nam trong những năm gần đây quá trình CĐS đã và đang diễn ra trong một số ngành, nhất là các ngành thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng – bảo hiểm, giao thông – vận tải, du lịch – lữ hành, giáo dục – đào tạo, v.v. Theo khảo sát của tập đoàn IDG của Mỹ về thực trạng chuyển đổi kinh doanh số năm 2018, tại Việt Nam 55% doanh nghiệp khởi nghiệp đã sử dụng công nghệ số để vận hành doanh nghiệp hiệu quả (doanh nghiệp truyền thống là 38%), giúp họ có thể tăng doanh thu đến 34% (Hình 2).

Hình 2: Mức độ triển khai các công nghệ hàng đầu tại các tổ chức – đơn vị khởi nghiệp của Việt Nam
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ báo cáo của IDG
Thống kê của Google, Temasek, Bain & Company năm 2020 về kinh tế số của Đông Nam Á, các hoạt động của các đơn vị kinh doanh thương mại dịch vụ trực tuyến trên nền tảng công nghệ số như thương mại điện tử, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến, gọi xe công nghệ đã đóng góp cho nền kinh tế số của Việt Nam những con số ấn tượng, trong đó thương mại điện tử đóng góp với quy mô lớn nhất (Hình 3).
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Hình 3: Đóng góp của 4 lĩnh vực kinh doanh trực tuyến vào giá trị kinh tế số Việt Nam giai đoạn 2015-2025.
Nguồn: Báo cáo về kinh tế số Đông Nam Á của Google, Temasek, Bain & Company năm 2020
2.2.2. Thực trạng chuyển đổi số của các ĐCVN
Bức tranh toàn cảnh CĐS của ĐCVN nói riêng và CĐS quốc gia nói chung là khá triển vọng và ấn tượng. Tuy nhiên, CĐS cũng còn không ít khó khăn, thử thách không chỉ xuất phát từ nội tại bên trong các tổ chức – đơn vị mà còn cả về môi trường kinh tế xã hội số quốc gia từ hạ tầng Công nghệ thông tin - mạng truyền thông (ITC) đến cả cơ chế chính sách liên quan. Những vấn đề liên quan đến thực trạng chuyển đổi số của các ĐCVN được phân tích chi tiết sau đây.
a). Điểm mạnh của ĐCVN khi chuyển đổi số 
Thứ nhất, ĐCVN có sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị Việt Nam hỗ trợ CĐS
Có thể nhận thấy rằng chưa bao giờ mà toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam lại có sự vào cuộc hết sức nhanh chóng và quyết liệt trong định hướng phát triển quốc gia số như hiện nay. Hơn nữa, sự quyết tâm này không chỉ thể hiện trên văn bản mà đã đi vào thực tiễn và tạo thành sức mạnh tổng hợp vô cùng quý giá cho các doanh nghiệp CĐS.
Ngày 27/9/2019, yêu cầu cấp bách phải đẩy nhanh quá trình CĐS đã được Bộ chính trị đưa vào trong Nghị quyết 52-NQ/TW. Trên cơ sở đó, “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành trong quyết định 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2020. Tất cả những chủ trương này một lần nữa được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra đầu năm 2021.
Để chủ trương đi vào cuộc sống, các Bộ ngành liên quan đã nhanh chóng vào cuộc đễ hỗ trợ doanh nghiệp CĐS. Đơn cử Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp CĐS giai đoạn 2021-2025”. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tổ chức hệ thống các chuyên gia, các tổ chức tư vấn quy trình giúp doanh nghiệp thực hiện CĐS hoặc có kế hoạch hình thành nguồn quỹ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện CĐS hiệu quả.
Thứ hai, các ĐCVN đang có được những tác động tích cực từ môi trường hệ sinh thái số quốc gia đang phát triển nhanh
Theo Ookla (2021), tốc độ trung bình đường truyền Internet băng thông rộng cố định của Việt nam đạt 58,21Mbps (xếp hạng 62/175 trên toàn thế giới), tốc độ kết nối di động đạt 38,36Mbps (xếp hạng 54/141 toàn cầu và cao hơn tốc độ này tại nhiều nước trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia, Brunei, Lào, Campuchia, Srilanka, Philippines). Bên cạnh đó, theo Cable.co.uk (Anh), Việt nam thuộc nhóm 10 nước có giá cước truy cập Internet di động thấp nhất thế giới (0,57USD/1GB), thấp hơn nhiều so với các nước ASEAN như Indonesia, Myanmar, Malaysia, Lào và nhiều nước PT như Mỹ, Đức, Nhật Bản. Để có sự đột phá hạ tầng số, bắt nhịp với thế giới, Việt nam đã thử nghiệm thành công mạng 5G và sẽ triển khai rộng từ năm 2022.
Việc nỗ lực triển khai Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số cũng như xác định 3 trụ cột chính của CĐS (Chính phủ số - Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số) đã có tác động rất tích cực đến mọi chủ thể trong đó có doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính công, tham gia các dịch vụ công. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ITC, ngân hàng có vai trò thúc đẩy CĐS đã đi đầu trong CĐS cho chính bản thân các đơn vị này và đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp CĐS khi sử dụng các dịch vụ liên quan.
Thứ ba, mức độ đầu tư cho công nghệ và số hóa trong các hoạt động được gia tăng
Với nhận thức về tính tất yếu của CĐS, các tổ chức – đơn vị tại Việt Nam đã gia tăng hoặc thu hút đầu tư đáng kể vào lĩnh vực công nghệ số. Theo khảo sát của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam thì tính đến tháng 10/2020, gần 60% tổ chức sử dụng nền tảng số. Tuy nhiên kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra thì tỷ lệ này đã tăng thêm và đạt mức gần 80%. Theo báo cáo kinh tế Đông Nam Á của Google, Temasek, Brain & Company (2020) thì chỉ riêng đầu tư vào kinh tế Internet năm 2019 và 2020, Việt Nam đã có nhiều thương vụ với tổng giá trị đầu tư cao vượt trội so với giai đoạn trước đó (Hình 4).
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Hình 4: Đầu tư vào lĩnh vực kinh tế Internet của Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Nguồn: Báo cáo về kinh tế số Đông Nam Á của Google, Temasek, Bain & Company năm 2020
Báo cáo cho thấy năm 2019, tổng cộng có 151 thương vụ với số vốn trị giá 935 triệu USD được đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế Internet của Việt Nam và chỉ riêng quý I/2020 đã có 73 thương vụ với tổng số vốn đầu tư 327 triệu USD.
Trong báo cáo "Chỉ số phát triển kỹ thuật số của doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực châu Á - Thái Bình Dương” năm 2020 của tập đoàn mạng toàn cầu Cisco cho biết các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam đã có đầu đầu tư vào các công nghệ 4.0 như điện toán đám mây (tỷ lệ 18%), an ninh mạng (tỷ lệ 12,7%), hạ tầng CNTT (phần cứng, phần mềm) để CĐS (tỷ lệ 10,7%).
b). Điểm yếu của các ĐCVN khi chuyển đổi số 
Thứ nhất, điểm yếu lớn nhất đó là quy mô các ĐCVN chủ yếu đang là vừa và nhỏ.
Hiện nay tại Việt Nam, ngoại trừ 2 Đại học Quốc gia và một số Đại học khu vực là có quy mô lớn, số còn lại các trường đại học và cao đẳng chủ yếu đang có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ. Trong khi đó, CĐS đòi hỏi phải có sự đầu tư đáng kể cho hạ tầng ITC của tổ chức, ngay cả khi đơn vị đầu tư ở mức độ tối thiểu vào chủ yếu là hệ thống phần cứng, phần mềm và đường truyền Internet. Hơn nữa tổ chức bộ máy của các ĐCVN cũng còn mang tính truyền thống, ít mang tính hiện đại và hầu như không thể tổ chức bộ phận chuyên về lĩnh vực CNTT, hệ thống thông tin hay ITC để dẫn dắt tổ chức trong CĐS. Chính vì vậy, quy mô của ĐCVN sẽ là rào cản rất lớn cho các ĐCVN khi thực hiện CĐS.
Thứ hai, tư duy tổ chức và lãnh đạo số của các các nhà lãnh đạo ĐCVN còn hạn chế.
Một trong những yếu tố quyết định mức độ thành công CĐS cho tổ chức chính là tư duy tổ chức và lãnh đạo số đối với tổ chức của chính các nhà lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục nhỏ và siêu nhỏ hay thậm chí là cả các cơ sở giáo dục vừa hoặc lớn không đào tạo trong lĩnh vực ITC lại còn rất mơ hồ về vấn đề này.
Theo Huỳnh Quang Liêm (2020) tại Diễn đàn cấp cao CNTT - truyền thông Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia”, cho rằng: “Điều quan trọng nhất quyết định thành công khi thực hiện CĐS đối với bất kỳ một doanh nghiệp, tổ chức nào, là ở sự sẵn sàng về phương diện lãnh đạo và sẵn sàng về phương diện tổ chức. Cần nhất là sự quyết tâm của người lãnh đạo và sự đồng tâm vào cuộc của cả tổ chức để làm nên sự chuyển đổi”. 
Thứ ba, thiếu chiến lược, phương pháp, phương tiện để CĐS
Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay thì những chiến lược với tư duy truyền thống sẽ không còn phù hợp đối với doanh nghiệp 4.0. Tuy nhiên chiến lược nào hay phương pháp, phương tiện nào cho giáo dục – đào tạo số hiệu quả thì gần như bị bỏ ngỏ hoặc chưa có câu trả lời từ những nhà quản lý giáo dục Việt Nam. Hầu hết các tổ chức, đơn vị hiện nay đều hiểu tầm quan trọng của công nghiệp 4.0 nhưng không biết bắt đầu từ đâu, số hóa cái gì trước, cái gì sau và nên lựa chọn những ứng dụng công nghệ nào cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng tổ chức, từng lĩnh vực.
Thứ tư, số lượng đơn vị tư vấn CĐS rất ít
Mặc dù khó khăn dễ nhận ra nhất đối với ĐCVN khi CĐS là nguồn vốn. Tuy nhiên, khi một số ĐCVN có ý định hoặc kế hoạch CĐS thì cũng khó có được sự đồng hành cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp từ các đơn vị, tổ chức liên quan. Khó có câu trả lời chung đối với các câu hỏi chẳng hạn như: CĐS bắt đầu từ đâu? Lựa chọn công nghệ nào cho CĐS cho các ĐCVN? Hay các cơ sở giáo dục – đào tạo nên số hóa cái gì trước, cái gì sau? … Thực tế này theo phân tích của các chuyên gia Việt Nam thì đó là do hiện nay thị trường Việt Nam đang rất thiếu những đơn vị tư vấn tổng thể chiến lược về ứng dụng CĐS trong tất cả các hoạt động của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.
Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, cả nước hiện có khoảng 58.000 doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động. Tuy nhiên chỉ có chưa tới 10% trong số này là hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thông tin và công nghệ và chủ yếu là nhóm dịch vụ liên quan đến giải pháp hạ tầng ITC.
c). Cơ hội cho các ĐCVN khi chuyển đổi số 
Thứ nhất, các ĐCVN khi chuyển đổi số có cơ hội thay đổi mô hình và phát triển hoạt động giáo dục – đào tạo mang tính bền vững
CĐS cho dù ở mức độ nào đi chăng nữa cũng phải tiến hành để tiệm cận theo xu thế chung của thời đại công nghiệp 4.0, dựa trên nền tảng ITC để hướng tới phát triển bền vững. Do vậy, CĐS là cơ hội tốt cho các ĐCVN không phân biệt quy mô hoạt động để thay đổi mô hình và tiếp tục phát triển hoạt động giáo dục và đào tạo cho mình theo hướng phát triển bền vững. Theo các chuyên gia thì cơ hội này về nguyên tắc là chia đều cho tất cả các tổ chức nhưng trong thực tiễn tại Việt Nam thời gian qua thì cơ hội này đang có xu hướng dành cho các đơn vị tiên phong.
Thứ hai, CĐS giúp các ĐCVN nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và hội nhập giáo dục đào tạo quốc tế
CĐS không chỉ tạo cơ hội cho ĐCVN hòa nhập vào nền kinh tế số, xã hội số theo định hướng phát triển số quốc gia mà còn là cơ hội cho ĐCVN hòa nhập vào nền kinh tế số toàn cầu. Khi đó các cơ sở đào tạo sẽ có thể tự khẳng định mình và xác lập vị thế của mình trong môi trường giáo dục và đào tạo số.
Với đặc điểm là biên giới mở trên nền tảng mạng Internet, môi trường giáo dục – đào tạo số mở ra cơ hội dễ dàng cho các ĐCVN tiếp cận và nghiên cứu nhiều thị trường, tiếp cận đến từng khách hàng, nhóm khách hàng cá nhân không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả trên toàn thế giới. Đặc điểm này đã tạo cơ hội cho các ĐCVN dễ dàng mở rộng và đa dạng thị trường, hội nhập giáo dục đào tạo quốc tế một cách chủ động hoặc thông qua các trung gian hỗ trợ kết nối, xúc tiến giáo dục như là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội hay các tổ chức, hiệp hội khác.
Thứ ba, chuyển đổi số giúp các ĐCVN gia tăng giá trị, củng cố thương hiệu cho bản thân cơ sở giáo dục đào tạo
Ngay từ khái niệm đã thể hiện vai trò của CĐS là “thúc đẩy các tổ chức để nâng cao giá trị và các dịch vụ mới cho các bên liên quan khác nhau, đổi mới và có được các khả năng để nhanh chóng thích ứng với các hoàn cảnh thay đổi” thì giá trị vô hình của các cơ sở giáo dục – đào tạo đã được gia tăng. Bên cạnh giá trị của tài sản nguồn lực nghệ được đầu tư, nâng cấp (phần cứng, phần mềm) thì giá trị tài sản dữ liệu tích hợp của mô hình giáo dục đào tạo số là tài sản vô hình có giá trị rất lớn trong hệ thống thông tin giáo dục đào tạo số.
d). Một số thách thức của các ĐCVN khi chuyển đổi số
Thứ nhất, CĐS bắt buộc các nhà quản lý giáo dục phải thay đổi tư duy, nhận thức và văn hóa của tổ chức số, thay đổi phương thức quản lý, điều hành nhà trường số.
Chuyển đổi là phải thay đổi, đối với nhà quản lý thì thay đổi chủ yếu là thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức để từ đó thay đổi văn hóa cho tổ chức. Không những thế, CĐS là một thực tế rất siêu kết nối trên con người, xã hội và các cấp độ hoạt động và công nghệ khác nhau, tư duy quản lý tuyến tính và các phương pháp tiếp cận phù hợp tạo chỗ cho các quan điểm hệ sinh thái lai, tích hợp, toàn diện và linh hoạt. Trong thực tế, điều này có nghĩa là các nhà quản lý giáo dục cần có hiểu biết và kỹ năng tốt hơn nhiều về các lĩnh vực khác nhau liên quan đến các quá trình CĐS. Như vậy, các nhà lãnh đạo KTS phải được huấn luyện, đào tạo về các quy trình để hiện thực đổi mới cho tổ chức. Hiểu được tác động của sự biến đổi trong nhiều lĩnh vực có lẽ là một trong những thách thức chính đối với các nhà điều hành quản lý ĐCVN.
Dễ dàng nhận thấy rằng mô hình hoạt động giáo dục đào tạo số hoàn toàn khác với mô hình truyền thống. Điều này tất yếu buộc các nhà quản lý điều hành nhà trường số phải thay đổi phương thức quản trị, quản lý điều hành của mình để thích ứng với mô hình hoạt động mới. Họ phải là những quản lý điều hành số dưới sự dẫn dắt của giám đốc số. Đây là một thách thức không hề nhỏ đối với các nhà quản lý ĐCVN khi mà phương thức quản lý điều hành truyền thống đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ. Hơn nữa, những phương thức truyền thống này cũng đã giúp ĐCVN tồn tại, phát triển trong quá khứ cho đến hiện tại và đã trở thành một phần quan trọng trong tri thức của các cơ sở giáo dục – đào tạo.
Thứ ba, CĐS đặt các ĐCVN trước thách thức về nguồn lực CĐS, thách thức về quản trị rủi ro tiềm ẩn và những nhân tố mới phát sinh từ hoạt động giáo dục – đào tạo số.
Hai nguồn lực quan trọng cho CĐS là nguồn lực công nghệ và nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật công nghệ cao. Đầu tư cho nguồn lực công nghệ đòi hỏi phải có vốn đầu tư lớn và do vậy đã đặt doanh nghiệp trước thách thức về vốn đầu tư. Tuy nhiên đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo của Việt Nam thì nguồn vốn đầu tư cho CĐS sẽ là thách thức không nhỏ - Đặc biệt là các ĐCVN trong hệ thống công lập. Bên cạnh đó, quá trình CĐS và vận hành nhà trường số đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật công nghệ cao khiến cho các ĐCVN đứng trước bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực cho CĐS. Theo Tổng cục Thống kê thì nguồn nhân lực chưa qua đào tạo của Việt Nam chiếm một tỷ lệ khá cao trong lực lượng lao động cả nước (khoảng 78,3%); Lực lượng lao động hiện nay của Việt Nam mới chỉ tập trung vào các phân khúc lao động phổ thông, lao động bậc thấp và bậc trung dẫn đến thiếu hụt lao động chất lượng cao; Số lao động làm các nghề giản đơn chiếm tỷ lệ cao (gần 40%), trong khi tỷ lệ lao động làm công việc chuyên môn kỹ thuật bậc cao chỉ vào khoảng 7%.
Hoạt động giáo dục – đào tạo số tất yếu dựa trên nền tảng ITC không chỉ của các ĐCVN mà còn là của quốc gia, của khu vực đã đặt ra thách thách rất lớn cho các trường học số trong quản trị rủi ro công nghệ cũng như những vấn đề mới phát sinh từ công nghệ mà những vấn đề này hoàn toàn chưa có trong quá khứ. Tuy không mới nhưng vấn đề an ninh, an toàn số sẽ là thách thức nhanh chóng được các ĐCVN nhận ra ngay khi tham gia vào các hoạt động trên nền tảng ITC khi mà Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 quốc gia phải hứng chịu các cuộc tấn công mạng và lây nhiễm mã độc nguy hiểm, xếp thứ 7 trong số lượng nạn nhân bị tấn công và xếp thứ 2 trong các quốc gia bị nhiễm mã độc đào tiền ảo nhiều nhất.
2.3. Một số khuyến nghị hàm ý giải pháp cho CĐS tại các ĐCVN
Theo kết quả phân tích SWOT, để CĐS của các ĐCVN đạt hiệu quả đáp ứng các mục tiêu chiến lược CĐS quốc gia, bài viết đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà quản lý giáo dục và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan.
2.3.1. Khuyến nghị cho các nhà quản lý giáo dục
Một là, các nhà quản lý ĐCVN cần nhanh chóng tìm hiểu và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các đơn vị tư vấn để nhận thức, tư duy đầy đủ về CĐS, đảm bảo vai trò tiên phong trong lãnh đạo số cũng như lan tỏa văn hóa, dẫn dắt tổ chức số cho toàn đơn vị đồng thời định hình mô hình chiến lược hoạt động số trong tương lai.
Hai là, trên cơ sở nhận thức đầy đủ và định mô hình hình chiến lược CĐS cho tổ chức, các lãnh đạo giáo dục tại các ĐCVN cần chuẩn bị lực lượng bao gồm các chuyên gia, các quản lý về nhân sự, thông tin, CNTT, tài chính nội sinh hoặc từ bên ngoài để tiến hành phân tích, đánh giá, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch thực thi chiến lược CĐS một cách chi tiết.
Ba là, để đảm bảo cho quá trình CĐS không bị gián đoạn, các ĐCVN cần lập kế hoạch tài chính tài trợ cho CĐS hết sức chi tiết và nhanh chóng bắt tay ngay vào hiện thực CĐS một cách quyết liệt, nhất quán trong toàn bộ tổ chức.
2.3.2. Khuyến nghị đối với các cơ quản quản lý Nhà nước
Một là, trên cơ sở chủ trương của Trung ương, các Bộ ngành cần khẩn trương và quyết liệt hơn nữa để hoàn thiện thể chế chính sách, xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường giáo dục và đào tạo số theo hướng liên kết mở trong khu vực và hội nhập giáo dục đào tạo số thế giới, tạo thuận lợi cao nhất cho các ĐCVN đổi mới sáng tạo.
Hai là, để huy động được sức mạnh tổng hợp, Nhà nước sử dụng những công cụ, chính sách vĩ mô để hỗ trợ tốt nhất, kịp thời nhất nguồn lực tài chính cho các ĐCVN đầu tư vào CĐS; Việc hỗ trợ có thể trực tiếp cho các ĐCVN hoặc gián tiếp thông qua các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng số, hạ tầng ITC.
Ba là, nhằm hỗ trợ và định hướng CĐS cho các ĐCVN theo đúng định hướng chiến lược CĐS quốc gia, Nhà nước cần thành lập các đơn vị tư vấn CĐS trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đủ mạnh, đủ uy tín hoặc có chính sách hỗ trợ, khuyến khích đặc biệt cho các đơn vị tư vấn CĐS khởi nghiệp.

[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Bài nghiên cứu này thực hiện phân tích đánh giá về thực trạng, những điểm mạnh, điểm yếu, những thuận lợi, khó khăn và cơ hội để từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số (CĐS) cho các trường đại học – cao đẳng Việt Nam (ĐCVN). Sức mạnh của cả hệ thống chính trị, môi trường sinh thái số, quy mô của các trường đại học – cao đẳng, các nguồn lực và những đóng góp hay lợi ích khi hòa nhập vào môi trường giáo dục – đào tạo số là những điểm mạnh, thời cơ cho ĐCVN chuyển đổi số; 
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